	TRƯỜNG THCS TÂN TRIỀU
	PHIẾU BÀI TẬP SỐ 3 

MÔN ĐỊA LÝ 9
TỪ 6/4 ĐẾN 19/4 
 

	
[image: image1]
	

	
	


I-PHẦN TRẮC NGHIỆM
HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG 
Câu 1:  Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

A.  công nghiệp.         
B.  du lịch.                    

C.  thương mại.        
D.  nông nghiệp. 
Câu 2:   Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ thống sông Hồng?

A.  Sông Chảy.          
B.  Sông Mã.             

C.  Sông Gâm.                      
D.  Sông Lô.
Câu 3:  Có mấy loại hình quần cư ở nước ta  ?

A.  4 loại 
B.  1 loại
C.  2 loại
D.   3 loại
Câu 4: Điều kiện thuận lợi nhất cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở nước ta là có 

A.  diện tích mặt nước lớn ở các đồng ruộng.

B.  nhiều đầm phá và các cửa sông rộng lớn. 

C.  nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ.

D.  nhiều bãi triều, ô trũng ngập nước. 
Câu 5:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây? 

A.  Quảng Bình.                   
B.  Quảng Trị.

C.  Hà Tĩnh. 
D.  Nghệ An.             
Câu 6:  Dân tộc Kinh chủ yếu phân bố ở đâu?

A.  Đồng bằng và ven biển. 
B.  Cao nguyên .

C.  Vùng  núi và cao nguyên 
D.  Vùng núi và ven biển
Câu 7:  Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?

A.  52                                                                    C.  50                                 
    B.  54                                                                     D.  51                                           
Câu 8:  Quần cư thành thị chủ yếu hoạt động kinh tế:

A.  Công nghiệp.                  
B.  Công nghiệp xây dựng. 

C.  Dịch vụ và công nghiệp   
D.  Nông nghiệp.
Câu 9:  Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng? 

A.  Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán. 

B.  Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp. 

C.  Tài nguyên đất, nước trên mặt xuống cấp.

D.  Số dân đông, mật độ cao nhất cả nước. 
Câu 10:  Các vùng lãnh thổ nước ta có mật độ dân số cao hơn cả nước ?

A.  Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.  
B.  Tây Nguyên.

C.  Đồng bằng Sông Hồng .
D.  Đồng bằng Sông Cửu Long.
II-PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết  Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 2:: Cho bảng số liệu sau:
Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của từng ngành vận tải ở nước ta 
trong thời kì 1990 – 2005 (đơn vị %).
	Năm
	1990
	2000
	2003
	2005

	Đường sắt
	100,0
	267,3
	358,2
	377,5

	Đường bộ
	100,0
	258,3
	316,3
	388,5

	Đường biển
	100,0
	356,8
	629,7
	759,8


a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của từng ngành vận tải ở nước ta trong thời kì 1990 – 2005.
b) Nhận xét sự tăng trưởng khối lượng hàng hóa của các ngành giao thông vận tải

